
1 Công ty CPTV &XD Hoàng Sơn 38E-004.51 02-01-2025 01-11-2029 TX4225000002

2 Công ty CPDL và VT Kỳ Anh 38H-032.29 02-01-2025 02-01-2028 TX4225000004

3 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-070.48 02-01-2025 02-01-2026 TX4225000005

4 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38H-030.58 02-01-2025 02-01-2026 TX4225000006

5 Công ty CP Taxi Lam Hồng 38H-027.77 06-01-2025 16-12-2029 TX4225000013

6 Công ty CP Taxi Lam Hồng 38F-002.10 06-01-2025 16-12-2029 TX4225000014

7 Công ty CP Taxi Lam Hồng 38E-001.40 06-01-2025 16-12-2029 TX4225000015

8 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-030.60 08-01-2025 07-01-2028 TX4225000016

9 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-030.73 08-01-2025 07-01-2028 TX4225000017

10 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-033.05 08-01-2025 07-01-2028 TX4225000018

11 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-030.90 08-01-2025 07-01-2028 TX4225000019

12 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-030.65 08-01-2025 07-01-2028 TX4225000020

13 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-033.15 08-01-2025 07-01-2028 TX4225000021

14 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-030.51 08-01-2025 07-01-2028 TX4225000022

15 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-033.85 08-01-2025 07-01-2028 TX4225000023

16 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-030.84 08-01-2025 07-01-2028 TX4225000024

17 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-033.34 08-01-2025 07-01-2028 TX4225000025

18 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-030.54 08-01-2025 07-01-2028 TX4225000026

19 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-033.95 08-01-2025 07-01-2028 TX4225000027

20 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-030.83 08-01-2025 07-01-2028 TX4225000028
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21 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-030.85 08-01-2025 07-01-2028 TX4225000029

22 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-033.41 08-01-2025 07-01-2028 TX4225000030

23 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-033.59 08-01-2025 07-01-2028 TX4225000031

24 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-028.29 08-01-2025 07-01-2028 TX4225000032

25 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-030.78 08-01-2025 07-01-2028 TX4225000033

26 Công ty CP Tiến Kình chi nhánh Hà Tĩnh 38E-001.03 08-01-2025 08-01-2032 TX4225000034

27 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-028.99 13-01-2025 13-01-2028 TX4225000046

28 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-030.50 13-01-2025 13-01-2028 TX4225000047

29 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-030.56 13-01-2025 13-01-2028 TX4225000048

30 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-030.63 13-01-2025 13-01-2028 TX4225000049

31 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-030.80 13-01-2025 13-01-2028 TX4225000050

32 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-030.82 13-01-2025 13-01-2028 TX4225000051

33 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-030.87 13-01-2025 13-01-2028 TX4225000052

34 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-030.91 13-01-2025 13-01-2028 TX4225000053

35 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-033.00 13-01-2025 13-01-2028 TX4225000054

36 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-033.01 13-01-2025 13-01-2028 TX4225000055

37 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-033.09 13-01-2025 13-01-2028 TX4225000056

38 Công ty CP taxi Lam Hồng 38A-099.72 14-01-2025 14-01-2030 TX4225000057

39 Công ty CP taxi Lam Hồng 38H-033.72 14-01-2025 06-01-2030 TX4225000059

40 Công ty CP VT Hà Tĩnh 38H-033.30 14-01-2025 14-01-2026 TX4225000060

41 Công ty CP Tiến Kình chi nhánh Hà Tĩnh 38H-029.16 15-01-2025 14-01-2032 TX4225000063

42 Công ty CP Tiến Kình chi nhánh Hà Tĩnh 38H-030.08 15-01-2025 14-01-2032 TX4225000064

43 Công ty CP Taxi Lam Hồng 38H-033.18 16-01-2025 08-01-2030 TX4225000065

44 Công ty CP Taxi Lam Hồng 38H-033.55 16-01-2025 08-01-2030 TX4225000066

45 Công ty CP DL&VT Kỳ Anh 38H-029.46 16-01-2025 09-01-2028 TX4225000067

46 Công ty CP Taxi Lam Hồng 38A-146.45 16-01-2025 16-01-2028 TX4225000068

47 CN HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38H-030.12 20-01-2025 10-01-2027 TX4225000069

48 CN HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38H-030.19 20-01-2025 10-01-2027 TX4225000070

49 Công ty CP Tiến Kình chi nhánh Hà Tĩnh 38H-034.51 21-01-2025 21-01-2032 TX4225000089

50 Công ty CP Tiến Kình chi nhánh Hà Tĩnh 38H-034.41 21-01-2025 21-01-2032 TX4225000090



51 Công ty CP Tiến Kình chi nhánh Hà Tĩnh 38H-034.01 21-01-2025 21-01-2032 TX4225000091

52 Công ty CP Lam Hồng 38A-243.54 21-01-2025 21-01-2030 TX4225000110

53 Công ty CP Lam Hồng 38A-204.97 21-01-2025 21-01-2030 TX4225000111

54 Công ty CP Lam Hồng 38A-182.72 21-01-2025 21-01-2030 TX4225000112

55 Công ty CP Lam Hồng 38A-194.50 21-01-2025 21-01-2030 TX4225000113

56 Công ty CP Lam Hồng 38A-171.55 21-01-2025 21-01-2030 TX4225000114

57 Công ty CP Lam Hồng 38A-194.21 21-01-2025 21-01-2030 TX4225000115

58 Công ty CP Lam Hồng 38A-157.23 21-01-2025 21-01-2030 TX4225000116

59 Công ty CP Lam Hồng 38A-163.52 21-01-2025 21-01-2030 TX4225000117

60 Công ty CP Lam Hồng 38A-114.41 21-01-2025 21-01-2030 TX4225000118

61 Công ty CP Lam Hồng 38A-135.94 21-01-2025 21-01-2030 TX4225000119

62 Công ty CP Lam Hồng 38A-137.96 21-01-2025 21-01-2030 TX4225000120

63 Công ty CP Lam Hồng 38A-126.48 21-01-2025 21-01-2030 TX4225000121

64 Công ty CP Lam Hồng 38A-134.84 21-01-2025 21-01-2030 TX4225000122

65 Công ty CP Lam Hồng 38A-143.66 21-01-2025 21-01-2030 TX4225000123

66 Công ty CP Lam Hồng 38A-136.47 21-01-2025 21-01-2030 TX4225000124

67 Công ty CP Lam Hồng 38A-153.20 21-01-2025 21-01-2030 TX4225000125

68 Công ty CP Lam Hồng 38A-033.53 21-01-2025 21-01-2030 TX4225000126

69 Công ty CP Lam Hồng 38A-066.35 21-01-2025 21-01-2030 TX4225000127

70 Công ty CP DL&VT Kỳ Anh 38H-034.45 21-01-2025 21-01-2030 TX4225000129

71 CN HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38H-034.50 22-01-2025 21-01-2027 TX4225000130

72 CN HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38H-033.36 22-01-2025 21-01-2027 TX4225000131

73 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-020.99 24-01-2025 23-01-2032 TX4225000132

74 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-031.95 24-01-2025 23-01-2032 TX4225000133

75 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-031.85 24-01-2025 23-01-2032 TX4225000134

76 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-031.83 24-01-2025 23-01-2032 TX4225000135

77 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-035.43 24-01-2025 23-01-2032 TX4225000136

78 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-031.54 24-01-2025 23-01-2032 TX4225000137

79 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-031.64 24-01-2025 23-01-2032 TX4225000138

80 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-035.32 24-01-2025 23-01-2032 TX4225000139



81 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-035.07 24-01-2025 23-01-2032 TX4225000140

82 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-031.53 24-01-2025 23-01-2032 TX4225000141

83 Công ty CP DL&VT Kỳ Anh 38F-004.65 24-01-2025 23-01-2028 TX4225000143

1 Công ty CPVT Thọ Lam 38H-031.57 06-01-2025 06-01-2032 CĐ4225000002

2 Công ty CP Phú Quý 38H-028.45 08-01-2025 07-01-2032 CĐ4225000004

3 Công ty CP Phú Quý 38B-004.90 08-01-2025 07-01-2032 CĐ4225000008

4 Công ty CPVT HK Trường Vịnh 38H-032.17 08-01-2025 07-01-2032 CĐ4225000005

5 Công ty CPVT HK Trường Vịnh 38H-031.75 08-01-2025 07-01-2032 CĐ4225000007

6 Công ty CPVT HK Trường Vịnh 38H-020.70 09-01-2025 08-01-2032 CĐ4225000019

7 Công ty CPVT HK Trường Vịnh 38H-031.81 09-01-2025 08-01-2032 CĐ4225000020

8 Công ty CPVT HK Trường Vịnh 38H-031.62 09-01-2025 09-01-2032 CĐ4225000022

9 Công ty TNHH Quyết Thắng 38H-033.58 09-01-2025 09-01-2025 CĐ4225000229

10 Công ty CPVT Thọ Lam 38H-031.67 09-01-2025 09-01-2025 CĐ4225000225

11 Công ty CPVT Thọ Lam 38H-031.51 09-01-2025 09-01-2025 CĐ4225000226

12 Công ty TNHH Vân Truyền 38H-033.83 10-01-2025 10-01-2028 CĐ4225000030

13 HTX VTHK  Đồng Tâm 38H-033.17 13-01-2025 13-01-2030 CĐ4225000033

14 Công ty CPVT Hoàng Nam 38B-012.93 14-01-2025 14-01-2026 CĐ4225000034

15 Công ty TNHH TMVT Hiếu Viện 38B-011.45 14-01-2025 14-01-2032 CĐ4225000037

16 Công ty TNHH TMVT Hiếu Viện 38B-015.37 14-01-2025 14-01-2032 CĐ4225000038

17 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-006.98 15-01-2025 15-02-2025 CĐ4225000043

18 Công ty CPVT HK Trường Vịnh 38H-031.92 16-01-2025 15-01-2032 CĐ4225000044

19 HTX VTHK Bắc Trung Nam 38G-001.30 16-01-2025 16-01-2031 CĐ4225000045

20 Công ty TNHH VTHK Cường Cày 38H-027.80 17-01-2025 17-01-2032 CĐ4225000047

21 Công ty TNHH Vân Truyền 38H-033.12 20-01-2025 20-01-2032 CĐ4225000048

22 Công ty TNHH Vân Truyền 38H-033.26 20-01-2025 20-01-2032 CĐ4225000049

23 Công ty CP Phú Quý 38B-011.34 21-01-2025 12-02-2025 CĐ4225000053

24 Công ty CP Phú Quý 38H-028.45 21-01-2025 12-02-2025 CĐ4225000054

25 Công ty TNHH Quyết Thắng 38B-009.61 23-01-2025 12-02-2025 CĐ4225000059

Phù hiệu xe tuyến cố định
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1 HTX VT Thông Linh 38E-002.38 06-01-2025 06-01-2032 HĐ4225000005

2 HTX VT Thông Linh 38F-000.56 06-01-2025 06-01-2028 HĐ4225000006

3 Công ty CPVT Thành Đạt 38H-033.82 09-01-2025 09-01-2025 HĐ4225000007

4 Công ty CPVT Thọ Lam 38H-031.56 09-01-2025 09-01-2025 HĐ4225000009

5 Công ty CPVT Thành Đạt 38F-001.48 10-01-2025 10-01-2032 HĐ4225000011

6 Công ty CPVT Thọ Lam 38H-031.61 13-01-2025 13-01-2032 HĐ4225000013

7 Công ty TNHH Mận Vũ 38H-030.07 15-01-2025 15-01-2032 HĐ4225000015

8 HTX VT Thông Linh 38H-019.77 15-01-2025 15-01-2028 HĐ4225000020

9 HTX VT Thông Linh 38H-031.94 15-01-2025 15-01-2026 HĐ4225000021

10 Công ty TNHH MTV TMDV Anh Hiếu 38H-033.40 16-01-2025 16-01-2032 HĐ4225000023

11 Công ty TNHH VTDL Tuấn Anh 38B-010.73 16-01-2025 09-01-2031 HĐ4225000025

12 Công ty TNHH Mận Vũ 38B-011.61 17-01-2025 30-06-2030 HĐ4225000041

13 Công ty TNHH Mận Vũ 38B-005.26 17-01-2025 06-10-2028 HĐ4225000042

14 Công ty TNHH Mận Vũ 38B-008.93 17-01-2025 30-06-2030 HĐ4225000043

15 Công ty TNHH Mận Vũ 38E-005.22 17-01-2025 17-01-2030 HĐ4225000044

16 Công ty TNHH Mận Vũ 38F-005.67 17-01-2025 17-11-2029 HĐ4225000045

17 Công ty TNHH VTDL Tuấn Anh 38H-033.42 20-01-2025 20-01-2032 HĐ4225000051

18 Công ty CPVT Thành Đạt 38H-033.47 21-01-2025 20-01-2028 HĐ4225000072

19 Công ty CPVT Thành Đạt 38B-006.76 21-01-2025 20-01-2028 HĐ4225000073

20 Công ty TNHH Châu Tịnh 38B-009.76 21-01-2025 21-01-2030 HĐ4225000079

21 Công ty TNHH Châu Tịnh 38H-032.92 21-01-2025 21-01-2030 HĐ4225000081

22 Công ty CPVT Thành Đạt 38H-033.47 22-01-2025 22-01-2028 HĐ4225000084

23 Công ty CPVT Thành Đạt 38B-006.76 22-01-2025 22-01-2029 HĐ4225000085

24 Công ty TNHH MTV TMDV Anh Hiếu 38H-033.40 24-01-2025 24-01-2029 HĐ4225000089

1 Công ty CPVT Thọ Lam 38H-031.71 13-01-2025 07-10-2031 XB4225000001

2 Công ty CPVT Thọ Lam 38H-020.83 13-01-2025 07-10-2031 XB4225000002

3 Công ty CPVT Thọ Lam 38H-031.76 13-01-2025 07-10-2031 XB4225000003

Phù hiệu xe buýt
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